
© 2023 Pinhok Languages 1 www.pinhok.com/is

Lýsingarorð á víetnömsku

Einföld lýsingarorð á víetnömsku
þungt nặng

létt nhẹ

rétt chính xác

rangt sai

erfitt khó

auðvelt dễ

fáir ít

margir nhiều

nýtt mới

gamalt cũ

hægt chậm

fljótt nhanh

fátækur nghèo

ríkur giàu

www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/

Litir á víetnömsku
hvítur màu trắng

svartur màu đen

grár màu xám

grænn màu xanh lá cây

blár màu xanh da trời

https://www.flashcardo.com/is/leifturspjoeld-a-vietnomsku/
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rauður màu đỏ

bleikur màu hồng

appelsínugulur màu cam

fjólublár màu tím

gulur màu vàng

brúnn màu nâu

www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/

Tilfinningar á víetnömsku
góður tốt

vondur xấu

veikburða yếu

sterkur (vöðvi) khỏe

hamingjusamur hạnh phúc

dapur buồn

heilbrigður khỏe mạnh

veikur bệnh

svangur đói bụng

þyrstur khát nước

einmana cô đơn

þreyttur mệt mỏi

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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Rými á víetnömsku
stuttur ngắn

langur dài

lítill nhỏ

stór lớn

hár (lýsingarorð) cao

lágur thấp

brattur dốc

flatur bằng phẳng

grunnt nông

djúpur sâu

þröngur hẹp

breiður rộng

Önnur mikilvæg lýsingarorð á víetnömsku
ódýrt rẻ

dýrt đắt

mjúkt mềm

hart cứng

tómt trống rỗng

https://www.pinhok.com/is/laerdu-vietnomsku/
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fullt đầy

skítugur bẩn

hreinn sạch sẽ

sætur (matur) ngọt

súr chua

ungur trẻ

gamall già

kaldur lạnh

hlýr ấm áp


